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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 2,3,4. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  
Câu 1. Nơi khởi nguồn phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu trong các thế kỉ XIV – XVII là: 

A. Italia   B. Pháp  C. Anh.   D. Hà Lan 

Câu 2. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là: 
A. “Những người vĩ đại”.    B. “Những nhà khai sáng”. 

C. “Những người khổng lồ”.    D. “Những người xuất chúng”. 

Câu 3. Ý phản ánh đúng về ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng. 

A. Đề cao độc lập, chủ quyền và tự do của các dân tộc. 
B. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 

C. Đề cao giáo lí của Giáo hội nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

D. Đề cao giá trị văn hoá Tây Âu thời sơ kì trung đại. 
Câu 4. Mục đích chính của giai cấp tư sản Tây Âu khi khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng là: 

A. khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại. 

B. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền dân chủ tư sản. 

C. cải biến Ki-tô giáo cho phù hợp với đặc điểm giai cấp mình. 
D. Chống lại nền văn hóa lỗi thời, lạc hậu của giai cấp phong kiến và xây dựng nền văn hóa mới. 

Câu 5. Ý nào dưới đây không phải là nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo? 

A. Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.  B. Phê phán những giáo lí giả dối của Giáo hội. 

C. Đòi bỏ bớt những lễ nghi tốn kém.  D. Đề cao công lao của Giáo hoàng. 
Câu 6. Nhà khoa học nào là tác giả của câu nói nổi tiếng “Dù sao Trái Đất vấn quay”? 

A. Ga-li-lê.   B. Bru-nô.  C. N. Cô-péc-ních.  D. Kê-plơ. 

Câu 7. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí trong các thế kỉ XV-XVI là gì? 
A. Sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất ở các nước Tây Âu. 

B. Nhu cầu tìm con đường mới để sang phương Đông. 

C. Khoa học – kĩ thuật có những bước tiến quan trọng. 

D. Nhu cầu hiểu biết khoa học về đại dương, Trái Đất. 
Câu 8. Dưới thời Đường, chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân được thực 

hiện theo chế độ nào? 

A. công điền.   B. tịch điền  C. quân điền.  D. doanh điền. 

Câu 9. Ý phản ánh đúng về biểu hiện khẳng định những mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất 
hiện ở Trung Quốc thời Minh – Thanh. 

A. Nhiều xưởng thủ công có quy mô lớn đã đạt tới trình độ chuyên môn hóa trong sản xuất và thuê nhiều 

nhân công. 
B. Xuất hiện người thuê nhân công, người thợ làm thuê lấy tiền công. 

C. Ngoại thương phát triển, có quan hệ buôn bán với nhiều nước. 

D. Hoạt động buôn bán trong nước phát triển. 

Câu 10. Một trong những tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo ở Tây Âu là: 
A. đưa nhân loại bước sang nền văn minh công nghiệp. 



B. tạo cơ sở cho sự hình thành của nền kinh tế lãnh địa. 

C. thúc đẩy sự phát triển của các lãnh địa phong kiến. 
D. làm cho Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái. 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

 “Đương thời người ta phải kinh ngạc thốt lên: Cô-lôm-bô phát hiện được đại lục mới, Ga-li-lê 
phát hiện được vũ trụ mới. Tuy không dám công khai nhưng ông ngầm ủng hộ học thuyết Cô-péc-ních. 

Tòa án dị giáo đã bắt ông hạ ngục năm ông 70 tuổi và bắt ông phải công khai tuyên thệ bỏ học thuyết 

quả đất quay và phải “sám hối” không ngừng thì mới được tha.”  

          (Nguồn: Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục năm 2008, tr.112) 
A. Việc Ga-li-lê bị bắt giữ cho thấy Giáo hội Thiên Chúa giáo thời kỳ này luôn ủng hộ và bảo vệ các 

phát hiện khoa học mới.  

B. Đoạn tư liệu trên nhắc đến hai nhân vật tiêu biểu trong phong trào Văn hóa Phục hưng và Phát kiến địa lí.  
C. Ga-li-lê đã công khai ủng hộ học thuyết của Cô-péc-ních ngay từ khi bắt đầu công trình nghiên cứu của mình.  

D. Lý do Ga-li-lê bị Tòa án dị giáo bắt giam và ép sám hối là vì ông đã bảo vệ quan điểm "quả đất quay".  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

Đường Thái Tông biết rõ cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối đời nhà Tuỳ, chủ yếu là do “sưu thuế 
quá nặng, quan lại tham ô, khiến người nông dân một phần lớn bị đói rét” mà ra. Cho nên nhà vua luôn 

lặp đi lặp lại câu cổ ngữ: “Vua quan cũng giống như chiếc thuyền còn dân chúng cũng giống như nước; 

nước có thể chở thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền” để cảnh báo mình,... Do vậy nhà vua đã 
tích cực giảm nhẹ sưu thuế, áp dụng chính sách nuôi dưỡng sức dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để 

nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Giai đoạn đầu khi mới lên ngôi, nhà vua tuyên bố miễn 

thuế trên toàn quốc trong vòng một năm, riêng những nơi trong thời chiến tranh bị tàn phá nặng nề thì 

được miễn thuế liên tục hai năm. 
(Nguồn: Cát Kiếm Hùng, Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhà Đường, 

Lưỡng Tống, Nguyên, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2004, tr.135) 

A. Theo đoạn tư liệu, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời nhà Tùy là 
do sưu thuế nặng nề, quan lại tham ô và đời sống nhân dân đói khổ.  

B. Vua Đường Thái Tông thực hiện chính sách miễn thuế trong một năm trên toàn quốc, riêng những 

nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề được miễn thuế liên tục hai năm.  

C. Chính sách cai trị của vua Đường Thái Tông chỉ tập trung vào việc củng cố quân đội, không quan 
tâm đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế.  

D. Vua Đường Thái Tông cho rằng nhân dân không có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của triều đại.  

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?  
Câu 2. Kể tên hai danh họa nổi tiếng thời Phục hưng.  

Câu 3. Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI?  

Câu 4. Kể tên hai nhà khoa học xuất hiện trong phong trào Văn hóa Phục hưng.  
Câu 5. W.Sếch-xpia (người Anh) là một tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật nào?  

Câu 6. Triều đại nào là thời kì thịnh vượng nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc? 

Câu 7. Từ thế kỉ III TCN đến giữa thế kỉ XIX, thể thơ nào đạt đến đỉnh cao của thơ ca Trung Quốc?  
Câu 8. Do tác động của cải cách tôn giáo, Thiên Chúa giáo bị phân hóa thành hai giáo phái nào?  
B. Tự luận 

Câu 1. Trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. Theo em, hệ quả nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 2. Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng. Em ấn tượng với thành 
tựu nào nhất? Vì sao? 

Câu 3. Tại sao nói thời Đường là thời kì thịnh vượng nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc? 



II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm 
Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu 

Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu 

 

2. Bài tập, câu hỏi tham khảo 
A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1.  Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á? 

A. Sông Ê-nit-xây. B. Dãy U-ran.  C. Sông Vôn-ga. D. Sơn nguyên Trung Xi-bia. 
Câu 2. Châu Âu tiếp giáp với những biển đại dương? 

A. Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. 

B. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. 
C. Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương. 

D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. 

Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng khi nhận xét về đặc điểm lãnh thổ của châu Âu? 

A. Một hình khối rõ rệt.     B. Đường bờ biển cắt xẻ mạnh.          
C. Nhiều bán đảo, biển, vũng, vịnh.          D. Diện tích chỉ lớn hơn châu Đại Dương 

Câu 4. Đặc điểm nào không đúng với quá trình đô thị hóa ở châu Âu? 

A. Ngành kinh tế chủ yếu ở đô thị là nông nghiệp. 
B. Đô thị hóa diễn ra nhanh, xuất hiện nhiều đô thị lớn. 

C. Các đô thị nối liền nhau thành các dải đô thị. 

D. Đô thị hóa ở nông thôn ngày càng mở rộng. 

Câu 5. Ý nào sau đây phản ánh không đúng về vị trí của châu Âu? 
A. Nằm ở phía tây của lục địa Á – Âu. 

B. Nằm ở cả bán câu Tây và bán cầu Đông. 

C. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển Đông.     
D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hòa của bán cầu Bắc. 

Câu 6. Bán đảo nào trong các bán đảo sau đây thuộc khu vực Bắc Âu? 

A. I – bê – rích. B. Xcan-đi-na-vi. C. I-ta-li-a.  D. Ban-căng. 

Câu 7. Đáp án nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu? 
A. Cơ cấu dân số già.    B. Cơ cấu dân số trẻ. 

C. Trình độ học vấn cao.   D. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam. 

Câu 8. Cơ cấu dân số già ở châu Âu ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế? 

A. Thừa lao động, thiếu việc làm.  B. Tỉ lệ thất nghiệp cao. 
C. Thiếu hụt lao động.   D. Tệ nạn xã hội gia tăng. 

Câu 9. Số dân ở châu Âu đứng thứ 4 trên thế giới sau: 

A. châu Á, châu Phi, châu Mỹ.  B. châu Á, châu Phi, châu Đại Dương. 
C. châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương. D. châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương. 

Câu 10. Châu Âu có cơ cấu dân số già do: 

A. số người nhập cư vào châu Âu ngày càng nhiều  

B. tỉ lệ gia tăng dân số thấp.  
C. tuổi thọ của dân cư ngày càng tăng.  

D. Cả hai ý B và C. 

 
 

 



Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Dựa vào biểu đồ dưới dây, hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi nhận định sau: 

 
Câu 1. Trạm khí hậu Rô-ma (I-ta-li-a) có khí hậu điều hòa, mùa đông ấm, mùa hạ mát, mưa quanh năm, 
lượng mưa trung bình từ 800-1000 mm. 

Câu 2. Thảm thực vật tương ứng với kiểu khí hậu tại trạm Rô-ma (I-ta-li-a) thường là thảo nguyên ôn đới. 

Câu 3. Trạm Rô-ma (I-ta-li-a) thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải. 
Câu 4. Kiểu khí hậu ở trạm Rô-ma (I-ta-li-a) thường tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Âu. 

Câu 5. Trạm Gla-xgâu (Anh) có mùa hạ nóng và khô, mùa đông tương đối ấm và mưa nhiều, lượng mưa 

trung bình từ 500-700mm. 

Câu 6. Thảm thực vật tương ứng với trạm Gla-xgâu (Anh) thường là rừng lá rộng. 
Câu 7. Kiểu khí hậu Gla-xgâu (Anh) thường tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Âu. 

Câu 8. Trạm Ô-đét-xa (U-crai-na) có mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và ẩm, lượng mưa khoảng 

500mm. 

Câu 9. Trạm Ô-đét-xa (U-crai-na) thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa. 
Câu 10. Kiểu khí hậu Ô-đét-xa (U-crai-na) thường tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Âu. 

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 
Câu 1. Dân cư ở châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

Câu 2. Đồng bằng nào có diện tích lớn nhất ở châu Âu? 

Câu 3. Phần lớn các dãy núi phân bố ở phía Bắc, vùng trung tâm và phía đông của châu Âu có độ cao 

như thế nào? 
Câu 4. Quá trình đô thị hóa ở châu Âu gắn liền với quá trình kinh tế xã hội nào? 

Câu 5. Ở châu Âu, địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở khu vực nào? 

Câu 6. Cụm đô thị xuyên biên giới ở châu Âu nằm ở đâu? 
Câu 7. Con sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất ở châu Âu? 

Câu 8. Dãy núi nào cao và đồ sộ nhất châu Âu? 

II. Tự luận 

Câu 1. Trình bày đặc điểm thiên nhiên của đới ôn hòa ở châu Âu? 
Câu 2. Vì sao thiên nhiên của đới ôn hòa ở châu Âu có sự phân hóa đa dạng? 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 


